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Thẩm định dự án được tiến hành đối với tất cả các dự án thuộc mọi nguồn vốn,  thuộc  các thành phần kinh tế (bao gồm các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước: vốn ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi..v.v.. và các dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước). Tuy nhiên,  yêu  cầu của công tác thẩm định với các dự án này cũng khác nhau. Theo quy định tất cả các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi thành kinh tế đều phải thẩm định về quy hoạch xây dựng, các phương án kiến trúc, công nghệ, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường  sinh  thái, phòng chống cháy nổ và các khía cạnh của dự án.  Đối với dự án đầu  sử dụng vốn nhà  nước  còn phải được thẩm định về phương diện tài chính và hiệu quả kinh tế của dự án.  Bài viết đề cập đến các phương pháp thẩm định dự án đầu tư
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         1. Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư


Việc thẩm định dự án đầu tư  đối với các dự án đang nghiên cứu  là  một công việc rất cần thiết và quan trọng vì:

· Đánh giá tính hợp lý của dự án: Tính hợp lý được biểu hiện một cách tổng hợp (biểu hiện trong tính hiệu quả và tính khả thi) và được biểu hiện ở từng nội dung và cách thức tính toán của dự án.

· Đánh giá tính hiệu quả của dự án: hiệu quả của dự án được xem xét trên hai phương diện, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

· Đánh giá tính khả thi của dự án: Đây là mục đích hết  sức quan trọng trong thẩm  định dự án. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có tính khả thi. Tất nhiên hợp  lý  và hiệu quả là  hai điều kiện quan trọng để dự án có tính khả thi. Nhưng tính khả thi còn phải xem xét với nội dung và phạm vi rộng hơn của dự án (xem xét các kế  hoạch tổ chức thực hiện,  môi trường  pháp lý của dự án...).

Ba mục đích trên đồng thời cũng là những yêu cầu chung đối với mọi dự án đầu tư. Một dự án muốn được đầu tư hoặc được tài trợ vốn thì dự án đó phải đảm bảo được các yêu  cầu  trên. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của việc thẩm định dự án còn tuỳ thuộc vào chủ thể thẩm định dự án..

2. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư
2.1 Phương pháp so sánh các chỉ tiêu

Đây là phương pháp phổ biến và đơn giản, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của dự án được so sánh với các dự án đã và đang xây dựng hoặc đang hoạt động.  Sử dụng phương  pháp này giúp cho việc đánh giá tính hợp lý và chính xác các chỉ tiêu của dự án. Từ đó có  thể  rút ra các kết luận đúng đắn về dự án để đưa ra quyết định đầu  tư được chính  xác.  Phương pháp so sánh được tiến hành theo một số chỉ tiêu sau:

- Tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, tiêu chuẩn về cấp công trình Nhà nước quy định hoặc điều kiện tài chính mà dự án có thể chấp nhận được.

- Tiêu chuẩn về công nghệ, thiết bị trong quan hệ chiến lược đầu tư công nghệ quốc gia, quốc tế.

- Tiêu chuẩn đối với loại sản phẩm của dự án mà thị trường đòi hỏi.

- Các chỉ tiêu tổng hợp như cơ cấu vốn đầu tư, suất đầu tư.

- Các định mức về sản xuất, tiêu hao năng lượng,  nguyên liệu, nhân công,  tiền lương,  chi phí quản lý... của ngành theo các định mức kinh tế  - kỹ thuật chính thức hoặc các chỉ tiêu  kế hoạch và thực tế.

- Các chỉ tiêu về hiệu quả đầu tư (ở mức trung bình tiên tiến).

- Các tỷ lệ tài chính doanh nghiệp theo thông lệ phù hợp với hướng dẫn, chỉ đạo của Nhà nước, của ngành đối với doanh nghiệp cùng loại.

- Các chỉ tiêu trong trường hợp có dự án và chưa có dự án.

Trong việc sử dụng phương pháp so sánh cần lưu ý, các chỉ tiêu dùng để tiến hành so sánh phải được  vận  dụng  phù  hợp  với  điều  kiện  và  đặc  điểm  cụ  thể  của  dự  án  và doanh nghiệp, tránh khuynh hướng so sánh máy móc cứng nhắc.

2.2 Phương pháp thẩm định theo trình tự

Việc thẩm định dự án được tiến hành theo một trình tự biện chứng từ tổng quát đến chi tiết, từ kết luận trước làm tiền đề cho kết luận sau:

* Thẩm định tổng quát: Là việc xem xét tổng quát các nội dung cần thẩm định của dự án, qua đó phát hiện các vấn đề hợp lý hay chưa hợp lý cần phải đi sâu xem xét.  Thẩm  định tổng quát cho phép hình dung khái quát dự án, hiểu rõ quy mô, tầm quan trọng của dự án. Vì xem xét tổng quát các nội dung của dự án, do đó ở giai đoạn này khó  phát  hiện được các vấn  đề cần phải bác bỏ, hoặc các sai sót của dự án cần bổ sung hoặc sửa đổi.  Chỉ khi tiến hành  thẩm định chi tiết, những vấn đề sai sót của dự án mới được phát hiện.

* Thẩm định chi tiết: Được tiến hành sau thẩm định tổng quát. Việc thẩm định này được tiến hành với từng nội dung của dự án từ việc thẩm định các điều kiện pháp lý đến phân tích hiệu quả tài chính và kinh tế -  xã hội của dự án.  Mỗi nội dung xem xét đều đưa ra những ý kiến đánh giá đồng ý hay cần phải sửa đổi thêm hoặc không thể chấp nhận được. Tuy nhiên mức độ tập trung cho những nội dung cơ bản có thể khác nhau tuỳ theo đặc điểm và tình  hình cụ thể của dự án.

Trong bước thẩm định chi tiết, kết luận rút ra nội dung trước có thể là điều  kiện để tiếp tục nghiên cứu. Nếu một số nội dung cơ bản của dự án bị bác bỏ thì có thể bác bỏ dự án mà không cần đi vào thẩm định toàn bộ các chỉ tiêu tiếp sau. Chẳng hạn, thẩm  định mục tiêu  của dự án không hợp lý, nội dung phân tích kỹ thuật và tài chính không khả thi thì dự án sẽ không thể thực hiện được.

2.3 Thẩm định dựa trên phân tích rủi ro

Cơ sở của phương pháp này là dự kiến một số tình huống bất trắc có thể xảy ra trong tương lai đối với dự án, như  vượt chi  phí đầu tư, sản lượng đạt thấp, giá trị chi phí đầu  vào  tăng và giá tiêu thụ sản phẩm giảm, có thay đổi về chính sách theo  hướng bất lợi... Khảo  sát tác động của những yếu tố đó đến hiệu quả đầu tư và khả năng hoà vốn của dự án.

Mức độ sai lệch so với dự kiến của các bất trắc  thường được chọn từ 10% đến 20% và nên chọn các yếu tố tiêu biểu dễ xảy ra gây tác động xấu đến hiệu quả của dự án để xem xét.  Nếu dự án vẫn tỏ ra có hiệu quả kể  cả trong trường hợp  có nhiều bất trắc phát sinh đồng thời thì đó là những dự án vững chắc có độ an toàn cao. Trong trường hợp  ngược  lại ,  cần phải  xem lại khả năng phát sinh bất trắc để đề xuất kiến nghị các biện pháp  hữu  hiệu  khắc phục  hay hạn chế. Nói chung biện pháp này nên được áp dụng đối với các dự án có  hiệu  quả cao  hơn mức bình thường nhưng có nhiều yếu tố thay đổi do khách quan.

3. Kết luận
Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ ...Thẩm định dự án đầu tư có tầm quan trọng vì giúp biết được khả năng và mức độ đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; đánh giá chính xác và có cơ sở khoa học các ưu nhược điểm của dự án để từ đó có căn cứ ngăn chặn những dự án xấu và bảo vệ những dự án tốt không bị loại bỏ và là  căn cứ để áp dụng chính sách ưu đãi nhằm hổ trợ nhà đầu tư.
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